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ĐỀ ÁN 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 

Phần I 

  SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 

 
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Xây dựng Đề án vị trí việc làm là nhiệm vụ quan trọng, cần phải thực hiện 

tốt để phục vụ cho công tác cán bộ cũng nhƣ cải cách hành chính, nâng cao hiệu 

quả hoạt động của Trƣờng Đại học Tân Trào trong thời gian tới. 

Mục tiêu của Đề án là xác định đƣợc các vị trí việc làm nhằm rà soát lại 

toàn bộ đội ngũ công chức, viên chức và hợp đồng lao động hiện có của Trƣờng, 

từ đó có kế hoạch phân bổ, điều chỉnh, bổ sung nguồn nhân lực, bố trí phù hợp 

với từng đối tƣợng gắn với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức cụ 

thể theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của từng đơn vị. Xác định đƣợc số 

lƣợng ngƣời làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức trong Trƣờng. Đổi mới đƣợc cơ chế quản lý, đánh giá cán bộ, 

viên chức trên từng lĩnh vực cụ thể, đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, công khai, 

minh bạch, phát huy năng lực, khả năng công tác của các cán bộ, viên chức ở 

từng đơn vị trong Trƣờng.  

1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của Trƣờng 

Đại học Tân Trào 

1.1. Khái quát nội dung hoạt động  

Trƣờng Đại học Tân Trào đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ quyết định thành lập 

ngày 14 tháng 8 năm 2013, là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND 

tỉnh Tuyên Quang, chịu sự quản lý nhà nƣớc về giáo dục, đào tạo của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, hoạt động theo Điều lệ trƣờng đại học ban hành theo Quyết định 

của Thủ tƣớng Chính phủ; Thực hiện chức năng đào tạo, bồi dƣỡng, nghiên cứu 

khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ và làm các dịch vụ đào tạo, 



 3 

chuyển giao khoa học và công nghệ theo qui định của pháp luật cho tỉnh Tuyên 

Quang và các tỉnh vùng Tây Bắc, thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế. 

Trƣờng Đại học Tân Trào có những nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

 - Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Sau đại học, Đại học và các trình độ 

khác theo cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng 

chứng chỉ về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật. 

 - Đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực theo quy định của Nhà nƣớc và theo 

yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc. 

 - Nghiên cứu khoa học và thực hiện gắn công tác đào tạo với nghiên cứu 

khoa học. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học-kỹ thuật, chuyển giao công 

nghệ, thực hành, thực tập phù hợp với ngành nghề đào tạo. Tổ chức các hoạt 

động thông tin bằng các hình thức: Hội nghị, hội thảo, khảo sát, tham quan học 

tập kinh nghiệm, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ công 

tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nƣớc. 

 - Thực hiện các quan hệ hợp tác Quốc tế, liên kết, liên thông về đào tạo-bồi 

dƣỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ với các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc. 

 - Quản lý tổ chức, biên chế và hợp đồng lao động theo quy định của Nhà 

nƣớc và phân cấp quản lý của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 - Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản theo quy 

định của pháp luật. 

 - Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong trƣờng, xây dựng, 

thực hiện các quy chế, quy định, biện pháp bảo hộ, an toàn lao động. 

 - Thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan 

quản lý các cấp về các hoạt động của trƣờng theo quy định hiện hành. 

 - Phát hiện và bồi dƣỡng nhân tài trong ngƣời học và trong đội ngũ cán bộ, 

giảng viên của nhà trƣờng. 

 - Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của 

trƣờng đủ về số lƣợng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, tuổi và 

giới. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và ngƣời học tham gia các hoạt 

động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội. 
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 - Tuyển sinh, tổ chức đào tạo, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng 

chỉ theo đúng quy định của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quản lý ngƣời 

học theo các quy định hiện hành. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh 

giao và theo quy định của pháp luật. 

Từ sau ngày thành lập, căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trƣờng đã tiến 

hành rà soát tổ chức, bộ máy, thành lập và kiện toàn các đơn vị cơ bản phù hợp 

với hoạt động của trƣờng đại học theo Điều lệ trƣờng đại học. Hiện tại, cơ cấu tổ 

chức của nhà trƣờng gồm Hội đồng trƣờng, Ban Giám hiệu, các phòng, ban, 

trung tâm, khoa, bộ môn trực thuộc, các hội đồng, các tổ chức chính trị, chính trị 

- xã hội. Cụ thể: 

Hội đồng trường; 

Ban giám hiệu: Hiệu trƣởng và các Phó Hiệu Trƣởng; 

Các phòng chức năng: Phòng Đào tạo; Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất 

lƣợng giáo dục; Phòng Thanh tra - Pháp chế; Phòng Tổ chức - Chính trị; Phòng 

Quản lý sinh viên; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Hành chính – Quản trị; 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế. 

Các khoa, bộ môn đào tạo: Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Giáo dục Tiểu 

học - Mầm non; Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Khoa Nông-Lâm-Ngƣ 

nghiệp; Khoa Văn hóa - Du lịch; Khoa Tâm lý - Giáo dục và Công tác xã hội. 

Các cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: Trung tâm Thực nghiệm, 

thực hành và Chuyển giao Khoa học công nghệ; Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ; 

Trung tâm Thông tin-Thƣ viện, Trung tâm TDTT-GDQP-AN; Trung tâm Bồi 

dƣỡng và Phát triển nghề nghiệp. 

Các Hội đồng trong nhà trường: Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng 

Thi đua khen thƣởng;... 

Các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội: Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh 

niên, Hội sinh viên và Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ. 

1.2. Đối tƣợng, phạm vi, tính chất hoạt động 

Trƣờng Đại học Tân Trào là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu 

khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực giáo dục, kinh 
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tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực 

miền núi phía Bắc và hội nhập quốc tế. 

a. Quy mô, ngành nghề đào tạo 

Hàng năm, nhà trƣờng thực hiện đào tạo, liên kết đào tạo từ 5.000 đến 

6.000 sinh viên, học viên thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Khoa 

học xã hội và nhân văn, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Văn hóa - Du lịch, Nông 

Lâm - Ngƣ nghiệp, Quản lý đất đai, Ngoại ngữ và các lĩnh vực khác; 

Số ngành nghề đào tạo: hiện tại nhà trƣờng thực hiện đào tạo 15 ngành 

trình độ đại học; 19 ngành trình độ cao đẳng; 05 ngành trung cấp chuyên nghiệp, 

liên kết đào tạo 9 ngành trình độ thạc sĩ và các ngành trình độ đại học khác. 

b. Công tác nghiên cứu khoa học 

Sau hơn 4 năm thành lập Nhà trƣờng đã và đang thực hiện 684 công trình 

NCKH các loại, bao gồm 2 đề tài cấp nhà nƣớc; 17 đề tài NCKH cấp tỉnh, bộ; 

126 đề tài NCKH cấp cơ sở; công bố 453 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa 

học trong và ngoài nƣớc (46 bài đƣợc công bố trên các tạp chí khoa học của 

nƣớc ngoài, trong đó có 17 bài công bố ở tạp chí quốc tế xếp trong danh mục ISI 

thuộc các ngành Vật lý, Hóa dƣợc, CNTT, Toán học); đã xuất bản 86 giáo trình, 

sách chuyên khảo và tài liệu tham khảo (26 sách đƣợc sử dụng giảng dạy tại các 

trƣờng đại học trong cả nƣớc, 02 sách chuyên khảo đƣợc xuất bản tại CHLB 

Đức và 57 tài liệu tham khảo). 

Tổ chức nghiên cứu và sản xuất thành công giống cây keo lai và các giống 

cây lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao khác bằng phƣơng pháp nuối cấy 

mô tế bào, hiện đã cung cấp cho các đơn vị, cá nhân trồng rừng của tỉnh Tuyên 

Quang trên 1 triệu cây keo lai mô trong vụ trồng rừng năm 2018. Hiện đang mở 

rộng sang địa bàn tỉnh Bắc Cạn, Yên Bái. 

Tạp chí khoa học Đại học Tân Trào cấp phép hoạt động năm 2015, đến nay 

đã xuất bản đƣợc 06 số và đã đƣợc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn 

quốc tế (ISSN), trong đó có 3 lĩnh vực đƣợc Hội đồng Chức danh Giáo sƣ nhà 

nƣớc Quyết định tính 0,5đ công trình khoa học: Vật lý, Giáo dục và Văn học.  

c. Công tác hợp tác quốc tế 

Kể từ khi thành lập trƣờng Đại học (năm 2013) đến nay, nhà trƣờng đã ký 

kết 19 biên bản ghi nhớ hợp tác với các trƣờng đại học, tổ chức nƣớc ngoài: 

Philipines, Ba Lan, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, ....; Tổ chức 

cho 18 đoàn cán bộ đi thăm quan, học tập, làm việc tại các cơ sở giáo dục đào 



 6 

tạo ở nƣớc ngoài; Đón tiếp và làm việc với 24 đoàn cán bộ, giảng viên từ các cơ 

sở giáo dục đào tạo, các trƣờng Đại học, học viện ở nƣớc ngoài đến làm việc tại 

trƣờng, tổ chức thành công 02 hội thảo quốc tế thu hút đƣợc sự tham gia của 

nhiều học giả đến từ các trƣờng đại học trong khu vực Asean và thế giới. 

Nhà trƣờng đã và đang đào tạo 24 lƣu học sinh Lào (tỉnh Xiêng Khoảng); 

Tiếp nhận 02 giảng viên của Đại học Đông Nam Philippies, 02 tình nguyện viên 

ngƣời Australia, 08 sinh viên của Đại học Bắc Philippies, 04 sinh viên của Đại 

học Đông Nam Philippies, 11 sinh viên Mỹ đến làm việc, thực tập và giao lƣu 

văn hóa; 41 giảng viên, sinh viên đến từ các nƣớc Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Philippin, Lào tham gia chƣơng trình Trao đổi sinh viên tại trƣờng. Cử 02 giảng 

viên đi giảng dạy tiếng Việt tại Trung Quốc và Lào; 01 cán bộ của tham gia dự 

án khoa học tại trƣờng Đại học Latrole (Australia); Tổ chức cho 04 sinh viên 

tham gia diễn đàn quốc tế tại Indonesia; 66 sinh viên đi thực tập chuyên ngành 

tại các trƣờng đại học ở nƣớc ngoài. 

1.3. Cơ chế hoạt động 

Trƣờng Đại học Tân Trào hoạt động theo chế độ thủ trƣởng. Hiệu trƣởng là 

ngƣời đứng đầu và chịu trách nhiệm trƣớc UBND tỉnh Tuyên Quang và trƣớc 

pháp luật về toàn bộ hoạt động của nhà trƣờng. Trƣờng có tƣ cách pháp nhân, 

con dấu và tài khoản riêng. 

2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của nhà trƣờng 

Qua thực tiễn cho thấy, hoạt động của Trƣờng Đại học Tân Trào có những 

yếu tố đặc thù, nổi bật là: 

2.1. Các yếu tố liên quan đến công tác đào tạo 

- Từ khi nâng cấp thành trƣờng đại học, Trƣờng ĐHTT đã chú trọng tổ 

chức thực hiện công tác chuyên môn, mở rộng quy mô, loại hình đào tạo, tăng 

cƣờng liên kết đào tạo với các trƣờng đại học trong và ngoài nƣớc, mở mới các 

mã ngành đào tạo hệ đại học, đội ngũ giảng viên của nhà trƣờng đã đƣợc tăng 

lên cả về số lƣợng và chất lƣợng. Nhà trƣờng đã xây dựng, bổ sung và điều 

chỉnh chƣơng trình đào tạo theo hƣớng đổi mới phù hợp với mục tiêu đào tạo và 

chuẩn đầu ra. Đổi mới PPDH theo hƣớng hiện đại, ngƣời học chủ động tự cập 

nhật và tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực, đẩy mạnh ứng 

dụng CNTT và truyền thông trong dạy học. Triển khai thực hiện tốt 3 khâu độc 

lập trong quá trình đào tạo là xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức đào tạo và 
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kiểm tra đánh giá sinh viên. Phân công chuyên môn cho giảng viên đảm bảo hợp 

lý, phù hợp với trình độ và năng lực giảng dạy. 

- Việc tuyển sinh đã đƣợc chú trọng nhƣng số sinh viên đại học tăng lên 

không nhiều do số ngành đào tạo còn ít, nhiều ngành mới mở và có ngành chƣa 

tuyển sinh đƣợc. Cụ thể trong 15 ngành đào tạo đại học: 

+ Có 3 ngành mới mở 2017 chƣa tuyển sinh gồm: Sƣ phạm sinh học, 

Quản lý văn hóa và Kinh tế nông nghiệp; 

+ Có 10 ngành đang thực hiện đào tạo gồm Vật lý và môi trƣờng (28SV), 

Quản lý đất đai (115SV), Văn-Truyền thông (189SV), Giáo dục Tiểu học 

(527SV), Giáo dục mầm non (269SV), Kế toán (119SV), Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành (21SV), Công tác xã hội (18SV), Khoa học môi trƣờng (36SV), 

Toán học (20SV); 

+ Hai (2) ngành đào tạo có thế mạnh trong nền kinh tế của tỉnh nhƣ Khoa 

học cây trồng, Chăn nuôi thú y không tuyển sinh đƣợc. 

- Số sinh viên cao đẳng trong hai năm 2015, 2016 đã giảm đi rõ rệt theo 

xu hƣớng chung của công tác đào tạo nhân lực cả nƣớc. Tỷ lệ sinh viên hệ cao 

đẳng ra trƣờng có việc làm đúng ngành không cao, đối với các ngành SP Tiểu 

học, Mầm non đạt trên 70%, ngành Kế toán đạt trên 90%, Quản lý đất đai trên 

60%, các ngành khác chỉ từ 12% đến 30%. 

- Tác động ảnh hƣởng trực tiếp đến công tác đào tạo của nhà trƣờng từ 

nhu cầu đào tạo đội ngũ CBVC nhất là của ngành giáo dục của khu vực rất 

mạnh. Theo khảo sát và thống kê nhu cầu tuyển dụng của các tỉnh trong khu vực 

đến năm 2022, đối với các ngành đào tạo sƣ phạm, tỉnh Tuyên Quang cần tuyển 

dụng 877GV trong đó THCS là 639, THPT là 238; tỉnh Hà Giang cần tuyển 

dụng 2108GV, trong đó Mầm non 569, Tiểu học 1042, THCS 475 và THPT 22; 

tỉnh Yên Bái có nhu cầu tuyển dụng 2031GV, trong đó Mầm non là 702, Tiểu 

học là 671 và THPT là 658; tỉnh Lào Cai cần tuyển dụng 1.054 GV mầm non, 

339GV tiểu học và các loại hình khác là 340GV. 

Nhƣ vậy từ năm 2018 đến năm 2022, khu vực 4 tỉnh lân cận có nhu cầu 

tuyển dụng 6.749 ngƣời làm việc cho riêng ngành giáo dục và cũng là cơ hội lớn 

cho ĐHTT.  
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2.2. Các yếu tố về số lƣợng ngƣời làm việc 

 Tổng số ngƣời làm việc đƣợc giao năm 2018 là 221 công chức, viên chức 

và 21 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP. 

 Tổng số công chức, viên chức, giảng viên, ngƣời lao động hiện có (tính đến 

04/2018): 303 ngƣời; Trong đó :     

 Công chức, viên chức và ngƣời lao động HĐ theo Nghị định 68 là: 217 

ngƣời; Ngƣời lao động hợp đồng theo nhu cầu sử dụng: 86 ngƣời, bao gồm: 

giảng viên; kỹ sƣ, chuyên viên và nhân viên; Trong đó Giáo sƣ, Phó giáo sƣ 01, 

27 Tiến sỹ, 175 Thạc sỹ, 65 Cử nhân, kỹ sƣ và 36 trình độ khác. 

 Chuyên ngành đào tạo của các giảng viên bao gồm tất cả các khối ngành: 

Sƣ phạm, Kinh tế-Quản trị kinh doanh, nông lâm ngƣ nghiệp, văn hóa-du lịch, 

khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Ngoài giảng viên, các viên 

chức của nhà trƣờng còn đƣợc đào tạo và hoạt động trong các đơn vị hỗ trợ, 

phục vụ, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.   

(Thông tin về thực trạng đội ngũ viên chức chi tiết tại Phụ lục 8) 

 Trên cơ sở các yếu tố tác động đến đội ngũ viên chức các loại hình của 

ĐHTT, nhà trƣờng đã bố trí, sắp xếp cho toàn bộ cán bộ giảng viên, nhân viên 

tham gia trực tiếp giảng dạy và làm các công việc theo chuyên môn đƣợc đào 

tạo và kiêm nhiệm thêm một số công việc khác phù hợp dựa trên trình độ, khả 

năng và chuyên ngành. 

2.3.Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

2.3.1. Diện tích đất đai, xây dựng  

- Hiện nay, diện tích đất của nhà trƣờng cấp là 57,469 ha; diện tích xây 

dựng là 27.268m
2
  (Giảng đƣờng 9.847m2 gồm trên 80 phòng học từ 50 đến 200 

chỗ; Phòng học máy tính, phòng học ngoại ngữ 749m
2
; Thƣ viện 600m

2
; 11 

phòng thí nghiệm, xƣởng thực hành 10.429m
2
; Ký túc xá 155 phòng diện tích 

xây dựng 7.606m
2
 và các diện tích khác nhƣ nhà ăn, hội trƣờng, nhà thi đấu đa 

năng diện tích 3.529.62m
2
); với những diện tích xây dựng nêu trên tạm thời đáp 

ứng quy mô đào tạo hiện tại.  

- Khu vực Ký túc xá sinh viên gồm 5 toà nhà (thuộc 2 khu) có khả năng 

đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.500 sinh viên, trong đó có 2 nhà với gần 1000 chỗ 

ở khép kín, có đủ trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt, 3 nhà khoảng 500 chỗ 
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ở không khép kín, chƣa thực sự đủ các tiện nghi để phục vụ sinh hoạt, học tập 

với nhu cầu ngày một cao của sinh viên. Đã nâng cấp một số phòng trong khu 

KTX đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của lƣu học sinh cũng nhƣ các nhà khoa học 

đến lƣu trú và làm việc tại Trƣờng. 

- Khu vực Hiệu bộ là khu nhà 4 tầng với các phòng làm việc của các 

khoa, phòng, bộ môn nhƣng chƣa có phòng làm việc riêng của giáo sƣ, phó giáo 

sƣ, chƣa có đủ phòng xemina, phòng bảo vệ luận văn, luận án. Phòng làm việc 

chung của các đơn vị khoa còn chật vì khu nhà đƣợc xây dựng từ năm 1999. 

- Khu vực hoạt động ngoài trời, TDTT, văn hóa văn nghệ gồm sân vận 

động, nhà thi đấu, các khu sân bóng rổ, bóng chuyền, ... rộng trên 12.000m
2
 có 

đủ các thiết bị thi đấu và tập luyện, phục vụ cho các hoạt động lớn của tỉnh cũng 

nhƣ của nhà trƣờng và dân cƣ trong khu vực đang góp phần quan trọng vào việc 

nâng cao chất lƣợng đào tạo toàn diện của Nhà trƣờng. 

2.3.2. Trang thiết bị dạy học, học liệu 

- Hiện nay nhà trƣờng tƣơng đối đầy đủ trang thiết bị dạy học, thí nghiệm 

thực hành các môn học Vật lý, Hóa học, Sinh học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Quản lý 

đất đai, Khoa học môi trƣờng, Chăn nuôi, Trồng trọt, có trên 700 máy tính, máy 

trợ giảng, projector và thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và quản lý, tất cả máy 

tính đã đƣợc nối mạng nội bộ và internet tốc độ cao. Mạng wifi đã phủ kín các 

khu vực trong nhà trƣờng nhƣ Giảng đƣờng, Thƣ viện, Khu làm việc, riêng khu 

vực Ký túc xá (từ 5h00 đến 24h00 hàng ngày). 

- Thƣ viện có trên 8.000 đầu sách, tài liệu số, luận văn, luận án tiến sĩ, thạc 

sĩ, báo cáo của các đề tài nghiên cứu khoa học và các loại báo, tạp chí và ấn 

phẩm. Có phòng đọc sách, báo, tạp chí với 01 phòng đọc mở, 02 phòng mƣợn 

với diện tích tổng cộng trên 800m
2
 với trên 400 chỗ đọc sách và phòng tra cứu 

Internet, việc mua sách, giáo trình và nâng cấp, mua sắm một số phƣơng tiện 

hiện đại phục vụ hoạt động của Thƣ viện đã đƣợc thực hiện thƣờng xuyên. 

2.3.3. Trang thiết bị phục vụ sản xuất, nghiên cứu và CGCN 

Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ 

với các ngành nông lâm nghiệp đang quản lý và vận hành khu Nhà nuôi cấy mô 

đã đƣợc đầu tƣ xây dựng mới, trang thiết bị hiện đại, từng bƣớc đáp ứng nhu cầu 

học tập của ngƣời học cũng nhƣ nhu cầu nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ. Hiện tại, trung tâm đang tổ chức sản xuất tốt các giống cây lâm nghiệp 
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công nghệ cao để cung cấp cho thị trƣờng trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang. Các 

phòng thí nghiệm, thực hành khác cũng đƣợc trang bị cơ bản đủ các thiết bị 

phục vụ cho hoạt động dạy học và nghiên cứu, đồng thời hàng năm có thay thế, 

bổ sung và thiết bị mới, phù hợp. 

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao theo quy định hiện hành, nhƣng 

trên thực tế nhà trƣờng phải thực hiện rất nhiều nội dung công việc cụ thể khác 

mà UBND tỉnh Tuyên Quang giao. Do đó, việc xác định vị trí việc làm và chức 

danh nghề nghiệp của Trƣờng có ý nghĩa quan trọng, nhằm làm rõ và phân công 

công việc đúng ngƣời, đúng nhiệm vụ; xác định đƣợc yêu cầu đào tạo, đào tạo 

lại, bồi dƣỡng công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; là cơ sở 

để thực hiện việc tuyển dụng đúng  ngƣời, đúng trình độ năng lực, yêu cầu cho 

vị trí việc làm và xác định đƣợc số lƣợng ngƣời làm việc cần thiết cho việc đảm 

nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 

Luật Viên chức số 58/2012/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc 

hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII. 

Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam  

Nghị định số 41/NĐ-CP, ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về vị trí 

việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về việc thành lập Trƣờng Đại học Tân Trào; 

Điều lệ trƣờng đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg 

ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tƣớng Chính phủ; 

Thông tƣ số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Hƣớng dẫn 

thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ Quy định 

về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Thông tƣ liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 

2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
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chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại 

học công lập; 

Thông tƣ 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; 

Thông tƣ 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao 

động Thƣơng binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp. 

 

Phần II 

 XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƢỢNG NGƢỜI LÀM VIỆC  VÀ 

CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Căn cứ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Thông tƣ số 14/2012/TT-BNV 

ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, Trƣờng Đại học Tân Trào xác định danh mục 

vị trí việc làm nhƣ sau:  

 

STT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM Ghi chú 

1 2 3 

A 
Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành 

(11 vị trí) 
  

1 Vị trí Chủ tịch Hội đồng trƣởng 
 

2 Vị trí Hiệu trƣởng 
 

3 Vị trí Phó Hiệu trƣởng 
 

4 Vị trí Trƣởng khoa 
 

5 Vị trí Phó Trƣởng khoa 
 

6 Vị trí Trƣởng Bộ môn trực thuộc khoa 
 

7 Vị trí Phó Trƣởng bộ môn trực thuộc khoa 
 

8 Vị trí Trƣởng phòng 
 

9 Vị trí Phó Trƣởng phòng 
 

10 Vị trí Giám đốc Trung tâm thuộc Trƣờng 
 

11 Vị trí Phó Giám đốc Trung tâm thuộc Trƣờng 
 

B Nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp (32 vị trí) 
 

1 Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Toán học  
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2 Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Vật lý  
3 Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Sinh học  
4 Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Hóa học  
5 Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Tin học  
6 Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Tiếng Anh  

7 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Văn - 

Truyền thông  

8 Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Lịch Sử  
9 Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Địa lý  

10 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Lý luận 

chính trị  

11 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Giáo dục 

mầm non 

 
12 

Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Giáo dục 

Tiểu học 

 13 Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Kinh tế 

 14 Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Kế toán 

 
15 

Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Tài chính - 

Ngân hàng 

 
16 

Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Khoa học 

cây trồng 

 
17 

Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Quản lý 

đất đai 

 
18 

Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Công nghệ 

sinh học 

 
19 

Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Chăn nuôi  

thú y 

 
20 

Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Sinh thái 

học 

 
21 

Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Khoa học 

môi trƣờng 

 22 Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Âm nhạc 

 23 Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Mỹ thuật 

 
24 

Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Văn hóa 

học 

 
25 

Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Tiếng 

Trung 

 
26 

Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Quản trị 

du lịch và lữ hành 

 
27 

Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Quản lý 

văn hóa 

 
28 

Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Giáo dục 

học 

 
29 

Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Tâm lý 

học 

 
30 

Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Công tác 

xã hội 
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31 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Giáo dục 

thể chất  

32 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc chuyên ngành Giáo dục 

quốc phòng an ninh  

C Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (25 vị trí) 

 1 Tổ chức nhân sự 

 2 Đào tạo 
 

3 Khảo thí và đảm bảo chất lƣợng 

 4 Văn thƣ, lƣu trữ  
 

5 Hành chính tổng hợp 
 

6 Phục vụ 
 

7 Nhân viên kỹ thuật 
 

8 Y tế 
 

9  Bảo vệ 
 

10 Lái xe 
 

11 Công tác sinh viên 
 

12 Kế toán  
 

13 Thủ quỹ 
 

14 Quản lý xây dựng cơ bản 
 

15 Quản lý hoạt động khoa học 
 

16 Hợp tác trong và ngoài nƣớc 
 

17 Tạp chí khoa học 
 

18 Thanh tra - Pháp chế 
 

19 Công nghệ thông tin 
 

20 Nghiên cứu 
 

21 Kỹ thuật phòng thí nghiệm 
 

22 Thƣ viện 
 

23 Truyền thông 
 

24 Trợ lý khoa 

 25 Cố vấn học tập 

  

II. XÁC ĐỊNH SỐ LƢỢNG NGƢỜI LÀM VIỆC 

Căn cứ Điều 5, Điều 6 Thông tƣ số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 

2012 của Bộ Nội vụ hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 

tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp 

công lập, Trƣờng Đại học Tân Trào xác định số lƣợng ngƣời làm việc nhƣ sau:  
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STT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tƣơng 

ứng tối 

thiểu 

Hạng 

của chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tối thiểu 

Xác định số 

lƣợng 

ngƣời làm 

việc cần 

thiết theo 

biên chế 

đƣợc giao 

đến năm 

2021 

1 2 4 5 6 

A 
Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh 

đạo, quản lý, điều hành (11 vị trí) 
      

1 Vị trí Chủ tịch Hội đồng trƣởng 

Chuyên 

viên chính 

hoặc 

tƣơng 

đƣơng 

Hạng II 

hoặc 

tƣơng 

đƣơng 

1 

2 Vị trí Hiệu trƣởng 
Giảng 

viên chính 
Hạng II 1 

3 Vị trí Phó Hiệu trƣởng 
Giảng 

viên chính 
Hạng II 3 

4 Vị trí Trƣởng khoa 
Giảng 

viên 
Hạng III 7 

5 Vị trí Phó Trƣởng khoa 
Giảng 

viên 
Hạng III 12 

6 Vị trí Trƣởng Bộ môn trực thuộc khoa 
Giảng 

viên 
Hạng III Kiêm nhiệm 

7 Vị trí Phó Trƣởng bộ môn trực thuộc khoa 
Giảng 

viên 
Hạng III Kiêm nhiệm 

8 Vị trí Trƣởng phòng 

Giảng 

viên hoặc 

tƣơng 

đƣơng 

Hạng III 8 

9 Vị trí Phó Trƣởng phòng 

Giảng 

viên hoặc 

tƣơng 

đƣơng 

Hạng III 12 

10 Vị trí Giám đốc Trung tâm thuộc Trƣờng 

Giảng 

viên hoặc 

tƣơng 

đƣơng 

Hạng III 5 

11 Vị trí Phó Giám đốc Trung tâm thuộc Trƣờng 

Giảng 

viên hoặc 

tƣơng 

đƣơng 

Hạng III 8 

  
Tổng số người làm việc cần thiết theo biên chế 

được giao mục A: 
    57 

B 
Nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp (32 

vị trí) 
      

1 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Toán học 

Giảng 

viên 
Hạng III 4 



 15 

2 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Vật lý 

Giảng 

viên 
Hạng III 4 

3 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Sinh học 

Giảng 

viên 
Hạng III 4 

4 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Hóa học 

Giảng 

viên 
Hạng III 4 

5 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Tin học 

Giảng 

viên 
Hạng III 4 

6 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Tiếng Anh 

Giảng 

viên 
Hạng III 6 

7 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Văn - Truyền thông 

Giảng 

viên 
Hạng III 4 

8 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Lịch Sử 

Giảng 

viên 
Hạng III 4 

9 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Địa lý 

Giảng 

viên 
Hạng III 4 

10 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Lý luận chính trị 

Giảng 

viên 
Hạng III 7 

11 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Giáo dục mầm non 

Giảng 

viên 
Hạng III 

8 

12 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Giáo dục Tiểu học 

Giảng 

viên 
Hạng III 

8 

13 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Kinh tế 

Giảng 

viên 
Hạng III 

3 

14 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Kế toán 

Giảng 

viên 
Hạng III 

3 

15 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng 

Giảng 

viên 
Hạng III 

2 

16 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Khoa học cây trồng 

Giảng 

viên 
Hạng III 

2 

17 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Quản lý đất đai 

Giảng 

viên 
Hạng III 

2 

18 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Công nghệ sinh học 

Giảng 

viên 
Hạng III 

2 

19 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Chăn nuôi  thú y 

Giảng 

viên 
Hạng III 

2 

20 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Sinh thái học 

Giảng 

viên 
Hạng III 

2 

21 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Khoa học môi trƣờng 

Giảng 

viên 
Hạng III 

2 

22 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Âm nhạc 

Giảng 

viên 
Hạng III 

3 

23 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Mỹ thuật 

Giảng 

viên 
Hạng III 

3 

24 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Văn hóa học 

Giảng 

viên 
Hạng III 

2 

25 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Tiếng Trung 

Giảng 

viên 
Hạng III 

1 

26 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành 

Giảng 

viên 
Hạng III 

2 

27 Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc Giảng Hạng III 2 



 16 

chuyên ngành Quản lý văn hóa viên 

28 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Giáo dục học 

Giảng 

viên 
Hạng III 

3 

29 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Tâm lý học 

Giảng 

viên 
Hạng III 

3 

30 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Công tác xã hội 

Giảng 

viên 
Hạng III 

2 

31 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Giáo dục thể chất 

Giảng 

viên 
Hạng III 5 

32 
Giảng viên giảng dạy các bộ môn học thuộc 

chuyên ngành Giáo dục quốc phòng an ninh 

Giảng 

viên 
Hạng III 5 

  
Tổng số người làm việc cần thiết theo biên chế 

được giao mục B 
    

112 

C 
Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục 

vụ (25 vị trí) 
    

  

1 Tổ chức nhân sự 

Chuyên 

viên, 

giảng viên 

Hạng III 

và tƣơng 

đƣơng 2 

2 Đào tạo 

Chuyên 

viên, 

giảng viên 

Hạng III 

và tƣơng 

đƣơng 

1 

3 Khảo thí và đảm bảo chất lƣợng 

Chuyên 

viên, 

giảng viên 

Hạng III 

và tƣơng 

đƣơng 1 

4 Văn thƣ, lƣu trữ  Nhân viên 

Hạng IV 

và tƣơng 

đƣơng 

1 

5 Hành chính tổng hợp 
Chuyên 

viên 

Hạng III 

và tƣơng 

đƣơng 

1 

6 Phục vụ Nhân viên 

Hạng IV 

và tƣơng 

đƣơng 

1 

7 Nhân viên kỹ thuật 
Nhân viên 

kỹ thuật 

Hạng IV 

và tƣơng 

đƣơng 

3 

8 Y tế Nhân viên 

Hạng IV 

và tƣơng 

đƣơng 

2 

9  Bảo vệ Nhân viên 

Hạng IV 

và tƣơng 

đƣơng 

7 

10 Lái xe Nhân viên 

Hạng IV 

và tƣơng 

đƣơng 

2 

11 Công tác sinh viên 

Chuyên 

viên, 

giảng viên 

Hạng III 

và tƣơng 

đƣơng 

3 

12 Kế toán  
Kế toán 

viên 

Hạng III 

và tƣơng 

đƣơng 

3 
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13 Thủ quỹ Thủ quỹ 

Hạng IV 

và tƣơng 

đƣơng 

1 

14 Quản lý xây dựng cơ bản Kỹ sƣ 

Hạng III 

và tƣơng 

đƣơng 

1 

15 Quản lý hoạt động khoa học 

Chuyên 

viên, 

giảng viên 

Hạng III 

và tƣơng 

đƣơng 

1 

16 Hợp tác trong và ngoài nƣớc 

Chuyên 

viên, 

giảng viên 

Hạng III 

và tƣơng 

đƣơng 

1 

17 Tạp chí khoa học 

Chuyên 

viên, 

giảng viên 

Hạng III 

và tƣơng 

đƣơng 

1 

18 Thanh tra - Pháp chế 

Chuyên 

viên, 

giảng viên 

Hạng III 

và tƣơng 

đƣơng 

1 

19 Công nghệ thông tin 
Kỹ thuật 

viên 

Hạng IV 

và tƣơng 

đƣơng 

2 

20 Nghiên cứu 

Kĩ sƣ, 

nghiên 

cứu viên, 

chuyên 

viên 

Hạng III 

và tƣơng 

đƣơng 

3 

21 Kỹ thuật phòng thí nghiệm 

Kỹ thuật 

viên, nhân 

viên kỹ 

thuật 

Hạng IV 

và tƣơng 

đƣơng 

4 

22 Thƣ viện 
Thƣ viện 

viên 

Hạng III 

và tƣơng 

đƣơng 

5 

23 Truyền thông 
Chuyên 

viên 

Hạng III 

và tƣơng 

đƣơng 

2 

24 
Trợ lý khoa 

Giảng 

viên 
Hạng III 

Kiêm nhiệm 

25 
Cố vấn học tập 

Giảng 

viên 
Hạng III 

Kiêm nhiệm 

  
Tổng số người làm việc cần thiết theo biên chế 

được giao mục C: 
    

49 

  

III. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

Căn cứ Điều 8, Điều 9 của thông tƣ 14/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ 

hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 

vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu viên chức theo chức danh 
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nghề nghiệp tối thiểu và hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu của Trƣờng Đại 

học Tân Trào đƣợc xác định cụ thể nhƣ sau: 

- Viên chức tƣơng ứng với chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc tƣơng 

đƣơng: tổng số 0 ngƣời, tỷ lệ khoảng 0% 

- Viên chức tƣơng ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tƣơng 

đƣơng: tổng số 05 ngƣời tỷ lệ khoảng 2,29 % 

- Viên chức tƣơng ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tƣơng 

đƣơng: tổng số 190 ngƣời, tỷ lệ khoảng 87,2 % 

- Viên chức tƣơng ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tƣơng 

đƣơng: tổng số 23 ngƣời, tỷ lệ khoảng 10,5 % 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

Việc giảm biên chế của ĐHTT cần thực hiện theo lộ trình đến 2021, sau 

khi tuyển dụng thêm số biên chế đƣợc giao hiện chƣa thực hiện tuyển dụng đối 

với những vị trí việc làm cần thiết còn thiếu, nhà trƣờng sẽ sắp xếp để tinh giản 

biên chế tại các vị trí không còn phù hợp và không nên cắt giảm ngay vì nhà 

trƣờng hiện đang rất cần nguồn nhân lực cho sự phát triển. Theo lộ trình đến 

2021, ĐHTT sẽ tinh giảm biên chế theo đúng số lƣợng yêu cầu. 

 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN 

 

   HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

      PGS.TS. Nguyễn Bá Đức 

 


